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Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

	Điều 1. Nguyên tắc hoạt động

Thanh tra là một chức năng thiết yếu của cơ quan quản lý các cấp; là phương thức bảo đảm pháp chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý Nhà nước và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện quyền dân chủ và công bằng xã hội.
Thanh tra trong Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin hoạt động theo nguyên tắc: Tuân theo pháp luật và các quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (gọi tắt là Tập đoàn) và Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin (gọi tắt là Công ty); đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra; đồng thời phát huy quyền dân chủ của mọi cán bộ, công nhân viên và người lao động tham gia vào hoạt động thanh tra.

Phương châm hoạt động Thanh tra là phòng ngừa, ngăn chặn và phát hiện tiêu cực, các hành vi vi phạm pháp luật để xử lý theo quy định.

Điều 2. Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau

1. Đối tượng thanh tra: Là các Phòng ban, Công trường, Phân xưởng; cán bộ, công nhân viên và người lao động trong Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin, chịu trách nhiệm chấp hành nội dung quyết định theo thẩm quyền quy định.

2. Đơn thư khiếu tố: Bao gồm đơn khiếu nại, đơn tố cáo và các đơn khác.
Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 

VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA THANH TRA CÔNG TY 
Điều 3. Cơ cấu tổ chức Thanh tra trong Công ty
Thanh tra Công ty (là bộ phận thuộc Phòng Thanh tra Kiểm toán) chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công ty. Cơ cấu tổ chức hoạt động công tác thanh tra do Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ theo quy chế quản lý cán bộ của Công ty (các chức danh gồm: Trưởng phòng; Phó trưởng phòng; Nhân viên). Cán bộ Thanh tra được xếp lương theo bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng lương theo quy chế của Công ty.

	Điều 4. Tiêu chuẩn cán bộ làm công tác Thanh tra
1. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư cách đạo đức tốt; trung thực, thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lợi ích của Nhà nước, các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và của công dân.

2. Có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ từ đại học trở lên.

3. Có kiến thức và am hiểu về pháp luật, quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế; biết khai thác, sử dụng pháp luật vào công việc. 

4. Có chứng chỉ thanh tra do cơ quan có thẩm quyền cấp.

5. Hiểu biết phương pháp nghiệp vụ thanh tra; có kỹ năng giao tiếp, ứng xử; kỹ năng phân tích, tổng hợp, tổ chức công việc và tham mưu xây dựng các văn bản; đề xuất giải pháp để thực hiện tốt công tác Thanh tra trong Công ty. 

	Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Công ty
1. Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tự thanh tra; xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thường trực tiếp công dân; xây dựng kế hoạch truyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tham mưu, đề xuất các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong Công ty.
2. Nhiệm vụ
2.1. Xây dựng quy chế và các quy định về công tác thanh tra trong Công ty.

2.2. Xây dựng chương trình kế hoạch thanh, kiểm tra tháng, quý, năm về việc thực hiện chính sách kinh tế xã hội, pháp luật, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao; Thanh, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Công ty, qua đó kiến nghị sửa chữa những sai sót, vi phạm để chấn chỉnh các mặt quản lý. 

2.3. Xem xét, đề xuất với Giám đốc Công ty các biện pháp và tiến hành giải quyết đơn thư khiếu tố thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty.

2.4. Tổ chức công tác tiếp công dân theo ủy quyền của Giám đốc Công ty; theo dõi công tác tiếp công dân; tham mưu, đề xuất các biện pháp giải quyết các kiến nghị chính đáng, hợp lý của công dân.

2.5. Tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với các phòng ban, công trường, phân xưởng trong việc thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, của Tập đoàn và của Công ty về công tác Thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

2.6 Thường xuyên cử cán bộ đi đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ có liên quan đến hoạt động thuộc lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, giám sát. 

2.7. Thực hiện đúng quy định báo cáo về Tập đoàn và cấp trên theo định kỳ quý; 6 tháng; năm về công tác Thanh tra Công ty.

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty giao.

3. Quyền hạn
3.1. Được yêu cầu các đối tượng thanh tra, cá nhân có liên quan trong Công ty cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho công tác thanh kiểm tra và cử người tham gia hoạt động thanh tra.

3.2. Được yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp tài liệu, báo cáo bằng văn bản, trả lời những chất vấn của Thanh tra, được quyền niêm phong và tạm thu giữ chứng cứ tài liệu khi cần thiết.

3.3. Kiến nghị với Giám đốc Công ty những vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định nhằm chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý.

3.4. Được tham dự các cuộc họp giao ban của Công ty hoặc các cuộc họp có nội dung liên quan đến công tác Thanh tra; xét kỷ luật (nếu thấy cần thiết); được cung cấp thông tin kịp thời về những chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam mới ban hành và những nhiệm vụ, quy chế, quy định của Công ty để làm cơ sở thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra.

3.5. Kiến nghị Giám đốc Công ty đình chỉ việc làm xét thấy đang hoặc sẽ gây tác hại đến lợi ích Nhà nước, lợi ích hợp pháp của Công ty và cá nhân.

3.6. Kiến nghị Giám đốc Công ty ra quyết định xử lý đối với cán bộ, CNVC-LĐ có hành vi cản trở việc kiểm tra hoặc không thực hiện các yêu cầu, kiến nghị, quyết định về thanh tra.

3.7. Tham mưu đề xuất với Giám đốc Công ty chuyển hồ sơ các vụ vi phạm pháp luật đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng cần được xử lý.

3.8. Được tham gia các chương trình bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ do Tập đoàn tổ chức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.
Điều 6. Trách nhiệm của Giám đốc Công ty đối với công tác thanh tra
1. Tổ chức chỉ đạo hoạt động công tác Thanh tra trong Công ty. Phê duyệt chương trình kế hoạch công tác thanh tra hằng năm; ban hành quyết định thanh tra; xem xét và giải quyết các đơn thư khiếu tố thuộc thẩm quyền; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế trong Công ty.

2. Bố trí phòng làm việc, nơi tiếp công dân; trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động công tác Thanh tra Công ty.

3. Kiểm tra, đôn đốc thường xuyên đối với phòng ban, đơn vị trong Công ty thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu tố và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

Điều 7. Trách nhiệm và quyền của đối tượng thanh tra
1. Thủ trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan phải cung cấp đầy đủ, kịp thời những tài liệu, thông tin cần thiết theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin, tài liệu đã cung cấp.

2. Đối tượng thanh tra có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu, quyết định, kết luận và kiến nghị thanh tra trong thời; có quyền kiến nghị, giải trình đối với những nội dung kết luận thanh kiểm tra. 

	Điều 8. Thủ tục thanh, kiểm tra của Thanh tra Công ty
1. Thủ tục trước khi thanh, kiểm tra: 

Đối với các Phòng ban, Công trường, Phân xưởng, các cá nhân trong Công ty: Phải có quyết định của Giám đốc Công ty hoặc phiếu giao việc (trường hợp kiểm tra) ghi rõ nội dung thanh, kiểm tra.

2. Thủ tục trong quá trình thanh, kiểm tra: 

Thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra và quy chế Đoàn kiểm tra của Thanh tra chính phủ; quy chế tổ chức và hoạt động công tác thanh tra trong Tập đoàn, trong Công ty đã ban hành.

3. Thủ tục sau quá trình thanh, kiểm tra: 

Sau qua trình thanh, kiểm tra, các kết luận thanh, kiểm tra phải báo cáo Giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình thanh tra
1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra.

2. Thanh tra vượt quá thẩm quyền, phạm vi, nội dung trong quyết định thanh tra.

3. Cố ý kết luận sai sự thật, quyết định, xử lý trái pháp luật, bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật.

4. Tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra trong quá trình thanh tra khi chưa có kết luận chính thức.

	Điều 10. Mối quan hệ công tác của Thanh tra Công ty
1. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công ty và sự chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra Tập đoàn. Phối hợp với các tổ chức Thanh tra cấp trên theo yêu cầu của tổ chức đó (được sự cho phép của Giám đốc) khi tiến hành thanh tra, kiểm tra tại Công ty

2. Phối hợp với các phòng chức năng của Công ty theo dõi, đôn đốc việc kiểm tra các lĩnh vực quản lý theo chức năng của các phòng. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện thấy có dấu hiệu vi phạm thì các Phòng có trách nhiệm thông báo cho Thanh tra Công ty biết để xem xét, đề xuất với Giám đốc Công ty tổ chức thanh tra.

3. Phối hợp với các phòng ban, công trường, phân xưởng trong Công ty, các tuyên truyền viên cấp trên trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.
4. Khi tổ chức các cuộc thanh, kiểm tra theo đơn thư khiếu tố có nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên môn của nhiều phòng thì Thanh tra Công ty làm trưởng đoàn, các phòng cử cán bộ tham gia theo Quyết định của Giám đốc, các thành viên có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của trưởng đoàn.

Khi thanh, kiểm tra theo chuyên ngành thì trưởng phòng các ngành kinh tế, kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ làm trưởng đoàn, Thanh tra công ty làm phó đoàn.

5. Phối hợp với các tổ chức: Uỷ ban kiểm tra của Đảng, Uỷ ban kiểm tra Công đoàn để thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu tố.

 6. Phối hợp với các phòng chức năng, các công trường, phân xưởng, cơ quan bảo vệ pháp luật đề xuất các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật.

	Chương III

GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU TỐ

	Điều 11. Trình tự, thủ tục và nguyên tắc giải quyết đơn thư khiếu tố:

1. Trình tự, thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; các quy định khác của pháp luật về giải quyết đơn thư khiếu tố và Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành.

2. Việc giải quyết các đơn thư khiếu tố phải thực hiện theo nguyên tắc: Trước hết phải được giải quyết từ cơ sở nơi phát sinh đơn thư (công trường, phân xưởng, phòng ban). Trường hợp cơ sở đã giải quyết nhưng chưa dứt điểm, hoặc Công ty tiếp nhận đơn thư khiếu tố trực tiếp thì mới xem xét giải quyết theo luật định.

3. Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Thực hiện qui định tiếp dân và tổ chức đối thoại trực tiếp với người lao động nhằm kịp thời phát hiện và giải quyết triệt để vướng mắc, không để nảy sinh mâu thuẫn trong nội bộ Công ty dẫn đến khiếu kiện.
4. Trưởng phòng, Quản đốc có trách nhiệm xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của người lao động thuộc thẩm quyền quản lý và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty, kết quả giải quyết của đơn vị phải có báo cáo bằng văn bản gửi Giám đốc (thông qua Thanh tra Công ty). Trường hợp các ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị thì phải báo cáo Giám đốc Công ty xem xét quyết định.

5. Việc giải quyết đơn thư khiếu tố phải đảm bảo dân chủ, công khai; đúng pháp luật, trên cơ sở hồ sơ, chứng cứ chính xác, khách quan và phải được giải quyết từ nơi phát sinh. Trường hợp đơn vị đã giải quyết nhưng chưa dứt điểm, Công ty sẽ trực tiếp xem xét, giải quyết theo luật định.

6. Thủ trưởng đơn vị trong Công ty phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết đơn thư, không được tránh né, đùn đẩy hoặc giải quyết không dứt điểm.

	Chương IV

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

	Điều 13. Khen thưởng

1. Tập thể đơn vị và cá nhân có thành tích trong hoạt động Thanh tra được khen thưởng theo Quy chế khen thưởng của Công ty.

2. Đối với những cuộc thanh tra đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mang lại hiệu quả cao, Giám đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể quyết định thưởng cho đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác thanh tra, kiểm tra theo Quy chế của Công ty.
Điều 14.  Kỷ luật

1. Đối với cán bộ tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra hoặc cán bộ thanh tra lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi hoặc có động cơ cá nhân khác xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị, công dân thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật hoặc phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật, của Công ty.
2. Người nào có hành vi cản trở, mua chuộc, trả thù cán bộ thanh tra và người cộng tác với tổ chức thanh tra hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật về thanh tra, vi phạm Quy chế này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính, xem xét trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Chương V

HIỆU LỰC THI HÀNH
Điều 15. Điều khoản thi hành
Căn cứ quy chế này, Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo hoạt động công tác Thanh tra trong Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin.

	Quy chế tổ chức hoạt động công tác Thanh tra trong Công ty có hiệu lực kể từ ngày ký  ban hành. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến công tác thanh tra của Công ty chưa được đề cập trong quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp Luật khác với những điều khoản trong quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh công tác thanh tra của Công ty.
                                                                       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Phạm Hồng Tài
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